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1155D4802010017Hồ Như Thiên 0379156354 x x Phú Yên

2155D4802010004Nguyễn Hữu Ty 0905905221 x x Bình Định

3 17552480201012Nguyễn Minh Đức 0386475579 x x Bình Định

4 17552480201006Võ Thị Bích Chi 0338481344 x x Bình Định

5 17552480201047Nguyễn Chí Tâm 0332526746 x x Phú Yên

1 17552140201013Quách Lê Kim Ánh 0366685862 x x Phú Yên

2 17552140201008Nguyễn Thị Thanh Ca 0379593486 x x Phú Yên

3 17552140201002Nguyễn Thị Hồng Diễm 0342552044 x x Phú Yên

4 17552140201037Nguyễn Thị Ngọc Diệu 0964482942 x x Phú Yên

5 17552140201017Phạm Thị Ngọc Duyên 0342930972 x x Phú Yên

6 17552140201020Lê Thị Duyên 0357469476 x x Phú Yên

7 17552140201011Hồ Quỳnh Giao 0393145152 x x Phú Yên

Họ và tên

2. Đại học Giáo dục mầm non
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Tiếp
tục
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nước

Tư
nhân

Tự
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8 17552140201036Lê Huỳnh Như Hằng 0973406642 x x Phú Yên

9 17552140201014Võ Thị Thanh Hảo 0364504647 x x Phú Yên

1017552140201019Lê Thị Bích Hạnh 0382723980 x x Phú Yên

1117552140201015Võ Thị Thu Hiền 0352109479 x x Phú Yên

1217552140201048Nguyễn Thị Minh Hiếu 0382036873 x x Phú Yên

1317552140201028Nguyễn Thị Thu Hòa 0375977319 x x Phú Yên

1417552140201032Nguyễn Thị Kim Huệ 0523057601 x x Phú Yên

1517552140201047Huỳnh Thị Kim Lai 0354659544 x x Phú Yên

1617552140201029Lê Thị Hồng Len 0397372156 x x Phú Yên

1717552140201042Trần Thị Mai Liễu 0353414140 x x Bình Định

1817552140201022Nguyễn Thị Mai 0986946335 x x Phú Yên

1917552140201030Nguyễn Thị Ly Na 0914402690 x x Phú Yên

2017552140201026Lê Thị Thùy Ngân 0584944382 x x Phú Yên

2117552140201027Nguyễn Thị Ngọc 0386356725 x x Phú Yên

2217552140201044Phan Thị Thanh Nhàn 0332713245 x x Phú Yên

2317552140201039Nguyễn Thị Yến Nhi x x Phú Yên

2417552140201050Trần Thị Yến Nhi 0333634365 x x Phú Yên

2517552140201012Huỳnh Thị út Ny 0357931110 x x Phú Yên

2617552140201016Huỳnh Thị Mỹ Oanh 0359471827 x x Phú Yên

2717552140201035Nguyễn Thị Ngọc Oanh 0336914878 x x Phú Yên

2817552140201025Trần Thị Anh Phương 0852908735 x x Phú Yên

2917552140201031Lê Thị Thúy Quỳnh 0375260797 x x Phú Yên

3017552140201009Võ Thị Thu Sương 0971062572 x x Phú Yên

3117552140201007Nguyễn Châu Thị Sang 0397102847 x x Phú Yên

3217552140201004Phan Thị Thanh Tâm 0921977728 x x Phú Yên

3317552140201046Phạm Thị Thi Thơ 0332471537 x x Phú Yên

3417552140201003Nguyễn Thị Thanh Thảo 0336214505 x x Phú Yên

3517552140201006Lê Mô Hờ Thanh 0364980801 x x Phú Yên
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3617552140201054Kpá ái Thi 0398214003 x x Phú Yên

3717552140201033Nguyễn Thị Kim Tiến 0329238118 x x Phú Yên

3817552140201023Nguyễn Thị Anh Tú 0869203570 x x Phú Yên

3917552140201040Phạm Thị Ngọc Trâm 0379329410 x x Phú Yên

4017552140201045Lưu Thị Bích Trâm 0983555416 x x Phú Yên

4117552140201049Cao Thị Tú Uyên 0383950428 x x Bình Định

4217552140201010Trần Thị Kim Vương 0357199178 x x Phú Yên

4317552140201043Võ Thị Lan Viên 0372681429 x x Phú Yên

4417552140201005Nguyễn Thị Kim Yến 0335408911 x x Phú Yên

4517552140201034Đào Thị Duy Yên 0343487281 x x Phú Yên

4617552140201038Nguyễn Thị Luyến 0379092804 x x Phú Yên

117552140202012Nay Hờ Đâm 0339900054 x x Phú Yên

217552140202023Võ Nguyễn TrangĐài 0869978641 x x Phú Yên

317552140202015Nay Hờ Bình 0343140609 x x Phú Yên

417552140202003Huỳnh Thị Kiều Diễm 0344311139 x x Phú Yên

517552140202002Nguyễn Thị Mỹ Duyên 0972712433 x x Phú Yên

617552140202013Nguyễn Thị Bích Duyên 0367018654 x

717552140202026Lê Thị Mỹ Duyên 0329540440 x x Phú Yên

817552140202027Lê Thị Thu Hà 0395353346 x x Phú Yên

917552140202008Nguyễn Đình Hải 0923078107 x

1017552140202005Võ Thị Ngọc Hiền 0826730307 x x Phú Yên

1117552140202021Lê Bích Hiệp 0989901831 x x Phú Yên

1217552140202028Dương Thị Hoa 0964215152 x x Phú Yên

1317552140202029Đào Thị Kim 0377416018 x x Bình Định

1417552140202007Dương Thị Ngọc Lành 0396307165 x

1517552140202004Ma Yến Linh 0345405380 x x Phú Yên

1617552140202011Tô Thị Mỹ Linh 0355913507 x

3. Đại học Giáo dục Tiểu học
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1717552140202024Đào Thị Diễm Lệ 0335157160 x x Phú Yên

1817552140202035Nguyễn Thị Gia Mỹ 0358001904 x x Phú Yên

1917552140202037Ya Thị Na 0967494534 x x Phú Yên

2017552140202009Trần Thị Thảo Nguyên0974787791 x

2117552140202014Huỳnh Thị Hoài Như 0337888209 x

2217552140202006Nguyễn Hà Phương0343840816 x x Phú Yên

2317552140202001Nguyễn Thị Quyền 0338777582 x x Phú Yên

2417552140202022Nguyễn Thị Sơn 0399003166 x x Bình Định

2517552140202018Lê Thị Kim Thoa 0396307165 x x Phú Yên

2617552140202019Nguyễn Thị ThủyTiên 0973036250 x x Phú Yên

2717552140202034Phan Phạm Thủy Tiên 0355513339 x x Phú Yên

2817552140202025Nguyễn Thị Bích Trâm 0357341442 x

2917552140202030Nguyễn Phạm KhánhTrang 0396307165 x x Phú Yên

3017552140202036Đàng Thị Mỹ Xương 0339972348 x

3117552140202031Trương Thị Mỹ Duyên 0339048467 x x Phú Yên

3217552140202032Nguyễn Thị Kiều Trinh 0973036250 x x Phú Yên

1145D4401120061Huỳnh Hồng Ngọc 0868777261 x x Phú Yên

2155D4401120011Kpă Thanh Tùng 0354512417 x x Phú Yên

1 17552220201057Nguyễn Minh Anh 0372899932 x x Phú Yên

2 17552220201004Nguyễn Đắc Cảnh 0935890333 x x Phú Yên

3 17552220201005Lưu Hồng Châu 0352806709 x x Phú Yên

4 17552220201010Hồ Nguyễn Phước Duyên 0898210796 x x Phú Yên

5 17552220201063Nguyễn Thị Hoa 0394918902 x x Phú Yên

6 17552220201021Lê Thị Thùy Linh 0357184608 x x Phú Yên

7 17552220201027Nguyễn Yến My 0702796490 x x Phú Yên

8 17552220201070Ngô Thị Yến Nhi 0974079129 x x Phú Yên

4. Đại học Hóa học

5. Đại học Ngôn ngữ Anh
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9 17552220201073Trần Thị Hồng Phúc 0376304222 x x Phú Yên

1017552220201074Lưu Dương Như Quỳnh 0362382837 x x Phú Yên

1117552220201102Đinh Thị Thúy Quỳnh 0363672917 x x Bình Dương

1217552220201077Nguyễn Thị Hiện Tại 0702658794 x x Phú Yên

1317552220201095Cao Thị Mai Thi 0969921272 x

1417552220201092Trần Thị Kim Thủy 0353732574 x x Phú Yên

1517552220201038Nguyễn Thị Kim Thoa 0338421346 x x Phú Yên

1617552220201048Nguyễn Thị Mỹ Trinh 0383246510 x x Phú Yên

1717552220201051Huỳnh Thị Bích Tuyền 0378253973 x x Phú Yên

1817552220201094Nguyễn Hồng Uyên 0915643851 x x Phú Yên

1917552220201036Lê Thu Thanh 0346000657 x x Vũng Tàu

1 17552140231026Lê Thái Bình 0372093473 x x  Phú Yên

2 17552140231016Nguyễn Võ PhươngDiệu 0336010353 x x  Phú Yên

3 17552140231008Nguyễn Thị Hồng Gấm 0376785963 x

4 17552140231002Trần Thị Thu Hằng 0328766594 x x  Phú Yên

5 17552140231025Nguyễn Thị Thu Hạnh  0349192950 x x  Phú Yên

6 17552140231027Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 0787710468 x x  Phú Yên

7 17552140231031Đàng Thị Mộng Huần 0399191304 x x  Phú Yên

8 17552140231022Phan Thị Mỹ Lệ 0375396637 x x Bình Định

9 17552140231015Lưu Thị Luận 0702554592 x

1017552140231007Trần Thị Quỳnh Như 0522912058 x x  Phú Yên

1117552140231003Nguyễn Thị Xuân Phấn 0923075943 x x  Phú Yên

1217552140231011Tô Thị Như Quỳnh 0329059873 x x  Phú Yên

1317552140231013Mai Nguyễn Mỹ Quỳnh 0365207194 x x Đắk Nông

1417552140231004Võ Thị Như Sang 0824930380 x x  Phú Yên

1517552140231009Lê Thị Thanh Thảo 0388679914 x x  Kon Tum

1617552140231014Nguyễn Thị Vân Thanh 0582427219 x x  Bình Định

6. Đại học Sư phạm Tiếng Anh
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1717552140231012Nguyễn Thị Ngọc Tú 0375767957 x x  Phú Yên

1817552140231020Trương Thị Thu Trang 0365306312 x x  Phú Yên

1 17552140217027Phạm Thị Quỳnh Hoa 0379439479 x x  Phú Yên

2 17552140217002Trần Huỳnh Huy 0968919002 x x  Phú Yên

3 17552140217019Trần Thị Linh 0372796258 x x  Phú Yên

4 17552140217003Lê Thị Bích Ly 0854567780 x x  Phú Yên

5 17552140217004Văn Nguyễn Quốc Tự 0389227371 x x  Phú Yên

6 17552140217013Nguyễn Thùy Dung 0333747637 x x Lâm Đồng

7 17552140217017Ngô Phương Thảo 0338399024 x x  Phú Yên

1 17552140209008Lê Hoàng Chí Bảo 0938178656 x x TP Hồ Chí Minh

2 17552140209003Trần Minh Chiến 0396223940 x x Phú Yên

3 17552140209018Hoàng Thu Hương 0868017817 x x Phú Yên

4 17552140209021Bùi Thị Thanh Hiếu 0352344557 x x Bình Định

5 17552140209020Đàng ánh Ngân 0976176584 x x Ninh Thuận

6 17552140209011Trương Hải Sơn 0963230074 x x Phú Yên

7 17552140209016Nguyễn Cao TrườngThành 0335837850 x x Ninh Thuận

8 17552140209024Ngô Thị Bích Thảo 0383214395 x x Phú Yên

9 17552140209012Huỳnh Ngọc Thức 0567844844 x x Phú Yên

1017552140209002Võ Thị Thúy 0961810545 x x Bình Định

1117552140209013Siu Thung 0382977030 x x Phú Yên

1217552140209001Trương Hoàng Vỹ 0972883763 x x Phú Yên

13 ########## Nguyễn Phan Hoàng Nhi 0335457225 x x Phú Yên

14 ########## Nguyễn Hoài Bảo Xuân 0912203507 x x Phú Yên

15165D1402090014Trần Thị Mỹ Lý 0934996917 x x Phú Yên

1155D2203300015Mai Thy x x Phú Yên

6. Đại học Sư phạm Ngữ văn

7. Đại học Sư phạm Toán học

8. Đại họcVăn học
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1 17552220113038Đinh Thị Mỹ Dung 0339044620 x x Bình Định

2 17552220113037Trần Minh Giang 0332783141 x x Phú Yên

3 17552220113007Dương Ngọc Hổ 0971954300 x x Phú Yên

4 17552220113039Phan Ngọc Hòa 0326436925 x x Phú Yên

5 17552220113031Võ Thị Ngân 0343140156 x x Phú Yên

6 17552220113032Phạm Thị Trúc Phương 0349008728 x x Phú Yên

1 18151140201006Hồ Thị Mỹ Duyên 0326658104 x x Phú Yên

2 18151140201012Nguyễn Thị Hoa 0988382681 x x  Hồ Chí Minh

3 18151140201013Nguyễn Thị Hoa 0911204022 x x Phú Yên

4 18151140201014Phan Thị Hoa 0385731713 x x Phú Yên

5 18151140201057Phạm Thị Kim Huệ 0379427758 x x Phú Yên

6 18151140201050Võ Thị Thúy Kiều 0969583230 x

7 18151140201019Đặng Thị ánh Mận 0378178200 x x Phú Yên

8 18151140201028Kiều Thị Quỳnh 0378089201 x

9 18151140201051Lê Nữ Bích Quy 0377451277 x

1018151140201039Lê Thị Thu Thủy 0372661539 x x  Long An

1118151140201034Nguyễn Thị Kim Thứ 0363782857 x

1218151140201037Huỳnh Thị Thanh Thúy 0915453472 x x Phú Yên

1318151140201040Nguyễn Thị Thủy Tiên 0392776518 x x Phú Yên

1418151140201043Nguyễn Thị Bích Trâm 0962369159 x x Phú Yên

1518151140201055Dương Bích Tuyền 0362964055 x x Phú Yên

1618151140201060Trần Thị Tính 0392204072 x

1718151140201054Đỗ Thị Tường Vi 0775471807 x x Phú Yên

1818151140201048Trần Thị Ngọc Vui 0354117511 x x Phú Yên

1918151140201049Nguyễn Hoàng Yến 0337175221 x

11. Cao đẳng Giáo dục thể chất & Giáo dục quốc phòng

9. Đại học Việt Nam học

10. Cao đẳng Giáo dục mầm non
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1 17151140206022Đặng Kỳ Nam 0386786476 x x TP. Hồ Chí Minh

2 17151140206002Nguyễn Văn Chương 0356419570 x

Ts.  Lê Đức Thoang

Phú Yên, ngày       tháng 12 năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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